
           
   

Ghi chú:    - KPH: Không phát hiện 
                   - Các chỉ tiêu có dấu (*) đã được VILAS công nhận 
                   - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử, mẫu lưu 7 ngày kể từ ngày nhận mẫu 

 

   

           

           

  

Địa chỉ: Phòng quản lý chất lượng, Nhà máy nước Hồ Đá Đen, đường 27/4, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa 
Điện thoại: 0254.3 824 131 
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Ngày ban hành: 04/01/2018 
 

     

   

Lần ban hành: 03 
 

  

        

           

                      

                

 

  

     

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 

   

   

 

    

                 

                  

                      

     

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM 

 

       

                      

  

1.  Tên mẫu:  Nước sạch nhà máy 
 

                

                      

  

2.  Địa điểm lấy mẫu:  Nước sạch nhà máy Hồ Đá Đen 
 

               

                      

  

3.  Người lấy mẫu:  Vũ Xuân Hưởng 
 

              

                      

  

4.  Ngày nhận mẫu:  07/06/2023 
 

           

                      

  

5.  Ngày xét nghiệm:   07-08/06/2023 
 

           

                      

  

6.  Kết quả xét nghiệm 
 

           

                      

 

STT Ngày 
 thực hiện 

Người 
thực hiện 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Phương pháp 
 thử 

Kết quả QCVN 01-

1:2018/BYT 
Ghi chú 

1 07/06/2023 Hưởng Màu sắc (*) TCU TCVN 6185:2015 <5.000 15 GHĐL = 5.000 

2 07/06/2023 Hưởng pH (*)  TCVN 6492:2011 7.59 6.0-8.5  

3 07/06/2023 Hưởng Độ đục (*) NTU TCVN 6184:2008 0.27 2  

4 08/06/2023 Hưởng Mùi vị  SMEWW 2150 KMV KMV  

5 08/06/2023 Tiến Tổng CaCO3 (*) mg/L CaCO3 TCVN 6224:1996 75.00 300  

6 08/06/2023 Tiến Độ Kiềm (*) mg/L SMEWW 2320B 88.50 /  

7 08/06/2023 Tiến Clorua (*) mg/L TCVN 6194:1996 15.24 250  

8 08/06/2023 Nam Amoni (Tính theo N) 

(*) 
mg/L Method 8155 KPH 0.3 GHPH = 0.020 

9 08/06/2023 Nam Nitrit (NO2- tính theo 

N) (*) 
mg/L Method 8507 0.009 0.05  

10 08/06/2023 Nam Nitrat (NO3- tính theo 

N) (*) 
mg/L Method 8171 KPH 2 GHPH = 0.100 

11 08/06/2023 Quân Mangan tổng (*) mg/L Method 8149 KPH 0.1 GHPH = 0.005 

12 08/06/2023 Nam Sunfat (*) mg/L Method 8051 3.22 250  

13 08/06/2023 Nam Fe tổng (*) mg/L Method 8008 KPH 0.3 GHPH = 0.010 

14 08/06/2023 Quân Sunfua (*) mg/L Method 8131 KPH 0.05 GHPH = 0.006 

15 08/06/2023 Hưởng Clo dư mg/L Method 8021 0.52 0.2-1.0  

16 07/06/2023 Hưởng TDS mg/L Catalog 118.00 1000  

17 07/06/2023 Hưởng Độ dẫn điện (*) mg/L SMEWW 2510B 181.70 /  

18 08/06/2023 Tiến Pemanganate (*) mg/L TCVN 6186:1996 1.22 2  

19 08/06/2023 Quân Florua (*) mg/L Method 8029 0.21 1.5  

20 08/06/2023 Nam Nhôm (*) mg/L Method 8012 0.07 0.2  

21 07/06/2023 Khoa Coliform (*) CFU/100 ml ISO 9308-1:2014 0 3  

22 07/06/2023 Khoa E.coli (*) CFU/100 ml ISO 9308-1:2014 0 1  

23 08/06/2023 Tiến Cứng canxi mg/L TCVN   6198:1996 30.00 /  

24 08/06/2023 Nam Silica mg/L Method 8185 22.60 /  

25 08/06/2023 Nam Đồng mg/L Method 8506 KPH 1 GHPH = 0.000 

 



           
   

Ghi chú:    - KPH: Không phát hiện 
                   - Các chỉ tiêu có dấu (*) đã được VILAS công nhận 
                   - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử, mẫu lưu 7 ngày kể từ ngày nhận mẫu 

 

   

           

           

  

Địa chỉ: Phòng quản lý chất lượng, Nhà máy nước Hồ Đá Đen, đường 27/4, phường Phước Hưng, Tp Bà Rịa 
Điện thoại: 0254.3 824 131 
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26 07/06/2023 Tâm Tụ cầu vàng 

(Staphylococcus 

aureus) 

CFU/100 ml SMEWW 9213B: 2017 0 1  

27 07/06/2023 Quân Trực khuẩn mủ xanh 

(Pseudomonas 

Aeruginosa) 

CFU/100 ml TCVN 8881: 2011 0 1  

 

                      

  

7. Kết luận: Các chỉ tiêu phân tích đạt theo QCVN 01-1:2018/BYT 
 

             

   

TP Bà Rịa, ngày 12 tháng 06 năm 2023 
 

   

             

                      

             

Trưởng phòng QLCL 
 

    

                      

            

 

    

                      

              

Võ Phương Hồng 
 

     

                      

 














